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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Ng y n        Ng n. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Ng y n   ấn  ú; 

Ông Ng y n Long G ang.  

- Thư ký phiên tòa: Bà  rần     D  m  rang-   ư ký  òa án n  n d n 

  y n Bà  Bàng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân h  ện  à   àng tham gia phiên tòa: 

Bà Võ   an  H yền - K ểm sát v ên. 

Ngày 17 t áng 7 năm 2020, tạ  trụ sở  òa án n  n d n   y n Bà  Bàng, 

tỉn  Bìn  Dương, xét xử sơ t ẩm công k a  vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 

38/2020/TLST-HS ngày 24 t áng 6 năm 2020, t eo Q yết đ n  đưa vụ án ra xét 

xử số: 31/2020/QĐXXS  – HS ngày 03 t áng 7 năm 2020 đố  vớ  b  cáo: 

Ng y n     K m H, sinh năm 1969, tạ  H; nơ  đăng ký  ộ k ẩ  t ường 

trú: đường Â, P ường 3, Q ận 8,   àn  p ố Hồ C í M n ; tạm trú: ấp 1, xã  , 

  y n B, tỉn  Bìn  Dương; ng ề ng   p: Nộ  trợ; trìn  độ   c vấn: 6/12; d n 

tộc: K n ; g ớ  tín : Nữ; tôn g áo: k ông; q ốc t c : V  t Nam; con ông Ng y n 

Văn D, s n  năm 1934 và bà Ng y n     C, s n  năm 1935; có c ồng là Võ 

Thanh N và 01 con s n  năm 1990; t ền án, t ền sự: k ông, b  cấm đ  k ỏ  nơ  cư 

trú theo L n  cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú số 21/HSST-LCC  ngày 24 t áng 6 năm 

2020 của  òa án n  n d n   y n Bà  Bàng; có mặt. 

- Bị hại: Bà Võ     L, s n  năm 1990; nơ  đăng ký  ộ k ẩ  t ường trú: 

t ôn C, xã  ,   y n L, tỉn  Bắc G ang; tạm trú: k   p ố Đ, t   trấn L, huy n B, 

tỉn  Bìn  Dương; vắng mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Võ   an  N, 

s n  năm 1965; nơ  đăng ký  ộ k ẩ  t ường trú: đường Â, P ường 3, Q ận 8, 
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  àn  p ố Hồ C í M n ; tạm trú: ấp 1, xã  ,   y n B, tỉn  Bìn  Dương; có 

mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các tà  l    có trong  ồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  d ng 

vụ án được tóm tắt n ư sa :  

K oảng 18 g ờ 50 ngày, ngày 10-02-2020, Ng y n     K m H được 

c ồng là ông Võ   an  N đ ề  k  ển mô tô b ển số 59L2-003.19 c ở H đến t  m 

vàng K m Long t a lạc tạ  k   p ố Đ, t   trấn L,   y n B, tỉn  Bìn  Dương để 

rút t ền. K   ông N vào rút t ền, H đến q ầy nước cam của bà Võ     L mua 

nước cam.  rong lúc c ờ m a nước cam, H p át    n t ấy 01 đ  n t oạ  d  động 

     Ip one 8 Pl s của bà L đang sạc p n, lợ  dụng lúc bà L đang làm nước H 

lấy trộm đ  n t oạ  của bà L g ấ  vào tú  áo k oác của mìn . Sa  k   ông N đã 

rút t ền xong, H cùng ông N về p òng tr .  rên đường về, H có nó  c o ông N 

b ết mớ  trộm 01 đ  n t oạ  d  động của bà L, ông N k  yên H trả lạ  đ  n t oạ  

n ưng H k ông đồng ý. K oảng g ữa t áng 02/2020, H cùng vớ  ông N về 

P ường 3, Q ận 8,   àn  p ố Hồ C í M n . H và ông N có đến 01 q án cà p ê 

(k ông rõ tên và đ a c ỉ)  ống nước.  rong lúc ông N  ống nước, H lấy đ  n 

t oạ  mà H trộm được đ  bán ở cửa  àng đ  n t oạ  (k ông rõ tên và đ a c ỉ) 

được 1.000.000 đồng. 

Sa  k   b  mất đ  n t oạ , bà L báo Công an   y n Bà  Bàng. Q a đ ề  

tra xác m n , Cơ q an đ ề  tra đã xác đ n  được Ng y n     K m H là ngườ  đã 

trộm  01 đ  n t oạ  d  động      Ip one 8 Pl s của bà L. Vật c ứng tạm g ữ:  

- 01 xe mô tô b ển số 59L2 - 003.19, số máy: 2B56-042064, số k  ng: Y-

042064, n ãn     : Yama a, mà  sơn đỏ - đen. 

- 01 g ấy đăng ký xe mô tô b ển số 59L2 - 003.19. 

- 01 b ên n ận m a đ  n t oạ  do bà L c ng cấp. 

Ngày 13-3-2019, Cơ q an Cản  sát đ ề  tra Công an   y n Bà  Bàng ra 

yê  cầ  trưng cầ  đ n  g á tà  sản đề ng   Hộ  đồng đ n  g á tà  sản trong tố 

tụng  ìn  sự đ n  g á 01 đ  n t oạ  d  động      Ip one 8 Pl s.   eo bản kết 

l ận đ n  g á tà  sản ngày 18-3-2020 của Hộ  đồng đ n  g á tà  sản trong tố tụng 

 ìn  sự   y n Bà  Bàng kết l ận: 01 đ  n t oạ  d  động      Ip one 8 Pl s, mà  

vàng  ồng đã q a sử dụng từ t áng 10 năm 2019, tr  g á 10.200.000 đồng. 

Ngày 10-3-2020, H đã bồ  t ường lạ  c o bà L 01 đ  n t oạ  d  động      

Iphone 8 Plus đã q a sử dụng tr  g á 10.200.000 đồng. Sa  k   n ận lạ  tà  sản, 

bà L đơn x n g ảm n ẹ  ìn  p ạt và k ông yê  cầ  bồ  t ường gì t êm. 

Đố  vớ  Võ   an  N, ông N là c ồng của H và b ết v  c H trộm cắp tà  

sản.   y n  ên,  àn  v  của ông N k ông đủ yế  tố cấ  t àn  tộ  “C e g ấ  tộ  

p ạm”  oặc tộ  “K ông tố g ác tộ  p ạm” theo q y đ n  tạ  k oản 2 Đ ề  18 và 

Đ ề  19 của Bộ l ật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ s ng năm 2017.  
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Ông N k ông b ết H mang tà  sản do trộm được đ  bán nên k ông đủ yế  

tố cấ  t àn  tộ    ê  t ụ tà  sản do ngườ  k ác p ạm tộ  mà có. 

Đố  vớ  cửa  àng đ  n t oạ  mà H bán đ  n t oạ  d  động      Ip one 8 

Pl s, Cơ q an đ ề  tra t ếp tục xác m n  làm rõ, k   nào có kết q ả sẽ xử lý sa . 

Bản cáo trạng số 37/C -VKSBB ngày 21-6-2020 của V  n k ểm sát n  n 

d n   y n Bà  Bàng tr y tố b  cáo Ng y n     K m H về tộ  “ rộm cắp tà  sản” 

t eo K oản 1 Đ ề  173 của Bộ l ật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ s ng năm 

2017.  

 ạ  p  ên tòa, Đạ  d  n V  n k ểm sát n  n d n   y n Bà  Bàng g ữ 

ng yên q yết đ n  tr y tố, đồng t ờ  đề ng   Hộ  đồng xét xử: 

Về  ìn  p ạt: áp dụng k oản 1 Đ ề  173; các đ ểm b, i, s k oản 1, k oản 

2 Đ ề  51 của Bộ l ật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ s ng năm 2017 xử p ạt b  

cáo mức  ìn  p ạt từ 8 đến 10 t áng tù n ưng c o  ưởng án treo.  

Về trác  n   m d n sự: Đã g ả  q yết xong, k ông đặt ra xem xét.  

Về b  n p áp tư p áp:  

- B ộc b  cáo Ng y n     K m H nộp 1.000.000 đồng t ền t   lợ  bất c ín  

s ng vào công q ỹ N à nước.  

- Đố  vớ  01 xe mô tô b ển số 59L2 - 003.19, số máy: 2B56-042064, số 

khung: Y-042064, n ãn     : Yama a, mà  sơn đỏ - đen là tà  sản của ông N và 

H.   y n  ên, v  c H trộm cắp sản ông N k ông b ết và ông N là ngườ  đ ề  

k ển xe mô tô mục đíc  đ  rút t ền nên xe mô tô trên k ông p ả  là công cụ 

p ương t  n dùng để p ạm tộ . Đề ng   t yên trả lạ  c o ông N.  

Q á trìn  đ ề  tra và tạ  p  ên tòa, b  cáo t ừa n ận  àn  v  p ạm tộ  n ư 

đã nê  trên, k ông có ý k ến gì về kết l ận đ n  g á, q yết đ n  tr y tố của V  n 

k ểm sát. 

B  cáo trìn  bày lờ  nó  sa  cùng: x n Hộ  đồng xét xử g ảm n ẹ  ìn  p ạt 

c o b  cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 rên cơ sở nộ  d ng vụ án, căn cứ vào các tà  l    trong  ồ sơ đã được 

tran  tụng tạ  p  ên tòa, Hộ  đồng xét xử n ận đ n  n ư sa :  

[1] Về  àn  v , q yết đ n  tố tụng của Cơ q an đ ề  tra, Đ ề  tra v ên, 

V  n k ểm sát n  n d n   y n Bà  Bàng, K ểm sát v ên trong q á trìn  k ở  tố, 

đ ề  tra, tr y tố đã t ực    n đúng về t ẩm q yền, trìn  tự, t ủ tục q y đ n  của 

Bộ l ật  ố tụng  ìn  sự. Q á trìn  đ ề  tra k ông a  có ý k ến  oặc k  ế  nạ  về 

 àn  v , q yết đ n  của Cơ q an t ến  àn  tố tụng, ngườ  t ến  àn  tố tụng. Do 

đó, q yết đ n ,  àn  v  tố tụng của Cơ q an t ến  àn  tố tụng, ngườ  t ến  àn  

tố tụng đã t ực    n đề   ợp p áp.  
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[2] Q á trìn  đ ề  tra và tạ  p  ên toà, b  cáo đã k a  n ận toàn bộ  àn  v  

p ạm tộ . Lờ  k a  n ận tộ  của b  cáo p ù  ợp vớ  b ên bản  ỏ  c ng b  can, lờ  

k a  của b   ạ , ngườ  có q yền lợ , ng ĩa vụ l ên q an đến vụ án và kết l ận 

đ n  g á cùng các tà  l    c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án. Đủ cơ sở kết l ận: 

Ngày 10-02-2020 tạ  k   p ố Đ, t   trấn L,   y n B, tỉn  Bìn  Dương, Ng y n 

    K m H lợ  dụng lúc c ủ sở  ữ  sơ  ở đã lén lút trộm 01 đ  n t oạ  d  động 

     Ip one 8 Plus tr  g á 10.200.000 đồng của bà Võ     L. Do đó,  àn  v  mà 

b  cáo t ực    n đã đủ yế  tố cấ  t àn  tộ  “ rộm cắp tà  sản” theo k oản 1 Đ ề  

173 của Bộ l ật Hìn  sự 2015, sửa đổ  bổ s ng năm 2017. B  cáo đủ năng lực 

c    trác  n   m  ìn  sự. N ư vậy, Cáo trạng của V  n k ểm sát n  n d n   y n 

Bà  Bàng tr y tố b  cáo t eo tộ  dan  và đ ề  k oản n ư trên là có căn cứ và 

đúng p áp l ật.   

[3] Hàn  v  của b  cáo là ng y   ểm c o xã  ộ , đã x m p ạm đến q yền 

sở  ữ   ợp p áp về tà  sản của công d n được p áp l ật bảo v ; g y mất trật tự, 

tr  an tạ  đ a p ương nơ  xảy ra vụ án. Về n ận t ức, b  cáo b ết  àn  v  của 

mìn  là v  p ạm p áp l ật n ưng vì t am lam mà b  cáo đã bất c ấp sự trừng 

p ạt của p áp l ật, t ực    n  àn  v  p ạm tộ  vớ  l   cố ý trực t ếp. Do đó, để 

có tác dụng g áo dục b  cáo đồng t ờ  n  m đấ  tran  p òng c ống tộ  p ạm 

c  ng, cần có mức  ìn  p ạt tương xứng vớ  tín  c ất, mức độ,  àn  v  p ạm 

tộ  mà b  cáo đã t ực    n. 

[4]  ìn  t ết tăng nặng trác  n   m  ìn  sự: K ông có. 

[5]  ìn  t ết g ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự: B  cáo p ạm tộ  lần đầ  và 

t  ộc trường  ợp ít ng  êm tr ng, thàn  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả , tự 

ng y n bồ  t ường k ắc p ục  ậ  q ả, b   ạ  có đơn x n g ảm n ẹ  ìn  p ạt 

theo q y đ n  tạ  các đ ểm b, i, s k oản 1, k oản 2 Đ ề  51 Bộ l ật Hìn  sự năm 

2015, sửa đổ  bổ s ng năm 2017. 

[6] Xét b  cáo có n  n t  n tốt, có nơ  cư trú rõ ràng, có các tìn  t ết g ảm 

n ẹ q y đ n  tạ  các đ ểm b, i, s k oản 1, k oản 2 Đ ề  51 Bộ l ật Hìn  sự, 

k ông có tìn  t ết tăng nặng nên v  c k ông bắt b  cáo đ  c ấp  àn   ìn  p ạt tù 

t ì k ông g y ản   ưởng xấ  đến c ộc đấ  tran  p òng, c ống tộ  p ạm. Hội 

đồng xét xử áp dụng Đ ề  65 của Bộ l ật Hìn  sự năm 2015 sửa đổ , bổ s ng 

năm 2017 và Ng   q yết số 02/2018/NQ–HĐ P ngày 15-5-2018 của Hộ  đồng 

  ẩm p án  òa án n  n d n tố  cao Hướng d n áp dụng Đ ề  65 của Bộ l ật 

Hìn  sự về án treo, c o b  cáo  ưởng án treo là đã đủ răn đe, g áo dục b  cáo. 

[7] Xét đề ng   của V  n k ểm sát về mức  ìn  p ạt là p ù  ợp nên Hộ  

đồng xét xử c ấp n ận.  

[8] Về b  n p áp tư p áp:  

- Số t ền 1.000.000 đồng b  cáo có được từ v  c bán đ  n t oạ  là t ền t   

lợ  bất c ín  nên b ộc b  cáo p ả  nộp để s ng vào q ỹ N à nước. 
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-  rả c o ông Võ   an  N 01 xe mô tô b ển số 59L2 - 003.19, số máy: 

2B56-042064, số k  ng: Y-042064, n ãn     : Yama a, mà  sơn đỏ - đen và 01 

giấy đăng ký xe mô tô b ển số 59L2-003.19 mang tên Võ   an  N do k ông 

l ên q an đến v  c p ạm tộ .  

[9] Về trác  n   m d n sự: Đã g ả  q yết xong, b   ạ  k ông có yê  cầ  gì 

t êm nên k ông đặt ra xem xét. 

[10] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: B  cáo p ả  c    t eo q y đ n  tạ  Đ ề  

136 của Bộ l ật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ s ng năm 2017. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào k oản 1 Đ ề  173; các đ ểm b, i, s k oản 1, k oản 2 Đ ề  51, 

Đ ề  65 của Bộ l ật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ s ng năm 2017. 

Căn cứ vào Đ ề  136, Đ ề  260, Đ ề  333 của Bộ l ật  ố tụng  ìn  sự 

năm 2015. 

Căn cứ vào Ng   q yết số 02/2018 ngày 15-5-2018 của  òa án n  n d n 

 ố  cao  ướng d n áp dụng Đ ề  65 của Bộ l ật Hìn  sự về án treo.  

Căn cứ vào k oản 1 Đ ề  23 Ng   q yết số 326/2016/UB VQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban t ường vụ Q ốc Hộ  q y đ n  về mức t  , m  n, g ảm, 

t   nộp, q ản lý và sử dụng án p í, l  p í  òa án. 

1. Về trác  n   m  ìn  sự:   yên bố b  cáo Ng y n     K m H p ạm tộ  

“ rộm cắp tà  sản”. 

Xử p ạt b  cáo Ng y n     K m H 08  (tám) t áng tù n ưng c o  ưởng 

án treo.   ờ  g an t ử t ác  là 16 (mườ  sá ) t áng tín  kể từ ngày t yên án sơ 

t ẩm.  

G ao b  cáo c o Ủy ban n  n d n xã  ,   y n B, tỉn  Bìn  Dương g ám 

sát, g áo dục trong t ờ  g an t ử t ác .  rường  ợp ngườ  được  ưởng án treo 

t ay đổ  nơ  cư trú t ì t ực    n t eo q y đ n  tạ  k oản 1 Đ ề  69 của L ật     

 àn  án  ìn  sự.  

 rong t ờ  g an t ử t ác , nế  ngườ  được  ưởng án treo cố ý v  p ạm 

ng ĩa vụ t eo q y đ n  của l ật      àn  án  ìn  sự 02 lần trở lên t ì  òa án có 

t ể q yết đ n  b ộc ngườ  đó c ấp  àn   ìn  p ạt tù của bản án đã c o  ưởng 

án treo.  rường  ợp t ực    n  àn  v  p ạm tộ  mớ  t ì  òa án b ộc ngườ  đó 

c ấp  àn   ìn  p ạt của bản án trước và tổng  ợp  ìn  p ạt của bản án mớ  t eo 

q y đ n  tạ  Đ ề  56 của Bộ l ật Hìn  sự.  

2. Về b  n p áp tư p áp: 
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- B ộc b  cáo Ng y n     K m H p ả  nộp 1.000.000 (một tr   ) đồng 

t ền t   lợ  bất c ín  s ng vào q ỹ N à nước. 

-  rả c o ông Võ   an  N 01 (một) xe mô tô b ển số 59L2 - 003.19, số 

máy: 2B56-042064, số k  ng: Y-042064, n ãn     : Yama a, mà  sơn đỏ - đen 

và 01(một)  g ấy đăng ký xe mô tô b ển số 59L2-003.19 mang tên Võ   an  N.  

(Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 16-6-2020 của 

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bàu Bàng).  

3. Về án p í: B  cáo p ả  c    200.000 ( a  trăm ng ìn) đồng án p í  ìn  

sự sơ t ẩm. 

4. Về q yền k áng cáo: B  cáo, ngườ  có q yền lợ , ng ĩa vụ l ên q an 

đến vụ án có mặt được q yền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 ngày kể từ 

ngày t yên án. B   ạ  vắng mặt được q yền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 

ngày kể từ ngày n ận được bản án  oặc bản án được n êm yết t eo q y đ n .  

 

Nơi nhận:                                                                     

-  AND tỉn  Bìn  Dương;                                                    
- VKSND tỉn  Bìn  Dương;  

- Công an tỉn  Bìn  Dương (PV27); 

- Sở tư p áp tỉn  Bìn  Dương; 

- VKSND   y n Bà  Bàng; 

- Công an   y n Bà  Bàng; 
- C   cục  HA   y n Bà  Bàng; 

- Ngườ  t am g a tố tụng; 

- Ủy ban n  n d n xã  ; 

- Lư : Hồ sơ vụ án.               

          TM  HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

       THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 
 

 

 

 

 

N    n Th  Á  N  n 

 


